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TỔNG SỐ VỐN TỈNH QUẢN LÝ 6.368.511 5.753.826 614.685 3.129.562 2.949.085 180.477 49,14 4.200.985 3.955.111 245.874 65,96

A VỐN NGÂN SÁCH TỈNH 4.176.935 4.176.935 0 1.576.824 1.576.824 0 37,75 2.582.850 2.582.850 61,84

1 Cân đối ngân sách địa phương 4.121.236 4.121.236 1.546.483 1.546.483 37,52 2.527.151 2.527.151 61,32

a
Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu 

chí, định mức
557.260 557.260 262.541 262.541 47,11 450.356 450.356 80,82

b Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 3.300.000 3.300.000 1.217.734 1.217.734 36,90 1.980.000 1.980.000 60,00

c Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 110.000 110.000 47.922 47.922 43,57 66.000 66.000 60,00

d Bội chi ngân sách 153.976 153.976 18.286 18.286 11,88 30.795 30.795 20,00

2 Nguồn vốn khác của ngân sách tỉnh 55.699 55.699 30.341 30.341 54,47 55.699 55.699 100,00

B VỐN TRUNG ƯƠNG 2.191.576 1.576.891 614.685 1.552.738 1.372.261 180.477 70,85 1.618.135 1.372.261 245.874 73,83

I Ngân sách Trung ương Hỗ trợ 1.576.891 1.576.891 1.372.261 1.372.261 87,02 1.372.261 1.372.261 87,02

II VỐN NƯỚC NGOÀI (ODA) 614.685 614.685 180.477 180.477 29,36 245.874 245.874 40,00

STT Chương trình/ngành, lĩnh vực
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